
1 12 Nguyễn Thị Hương 1988 Nữ Quảng Lưu - Quảng Xương
Giảng viên ngành 

Trồng trọt - BVTV
85,5 85,5

2 11 Lê Thị Huệ 1981 Nữ Thiệu Giang - Thiệu Hóa
Giảng viên ngành 

Trồng trọt - BVTV
85,5 85,5

3 09 Bùi Thị Cẩm Lệ 1982 Nữ Quỳnh Phụ - Thái Bình
Giảng viên ngành 

Chăn nuôi - Thú y
76 76

4 08 Trịnh Thị Hoà 1990 Nữ Minh Nghĩa - Nông Cống
Giảng viên ngành 

Chăn nuôi - Thú y
73 73

5 10 Cao Thị Quyên 1988 Nữ Hoằng Đông - Hoằng Hóa
Giảng viên ngành

 Chăn nuôi - Thú y
55 55

6 07 Hà Anh Dũng 1988 Nam Minh Khôi - Nông Cống
Giảng viên ngành 

Chăn nuôi - Thú y
47,5 47,5

7 01 Hoàng Thái Sơn 1987 Nam Minh Nghĩa - Nông Cống
Giảng viên ngành 

Quản trị Kinh doanh
80 80

8 04 Trần Văn Giáp 1980 Nam Quảng Hùng - Quảng Xương
Giảng viên ngành 

Điện Công nghiệp
72,5 72,5

9 17 Nguyễn Văn Phiên 1976 Nam Đồng Lợi - Triệu Sơn
Giảng viên môn 

Tiếng Anh
78,5 78,5

10 05 Đặng Chí Thọ 1983 Nam Quảng Giao - Quang Xương
Giảng viên môn 

Pháp luật
65 65

11 06 Phạm Thị Nga 1982 Nữ Mỹ Lộc - Hậu Lộc
Giảng viên môn 

Pháp luật
75 75

12 27 Hoàng Thị Hà 1988 Nữ Minh Nghĩa - Nông Cống Giáo viên môn Ngữ văn 81,5 81,5

13 26 Nguyễn Thị Dịu 1991 Nữ Quảng Hưng - TP Thanh Hóa Giáo viên môn Ngữ văn Vắng thi

UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP THANH HÓA 

NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ - CĐNN  ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng

Nông nghiệp Thanh Hóa)

TT Họ tên thí sinh
Năm 

sinh 
Quê quán

Điểm

TB
SBD

Tổng 

điểm

Ghi 

chú
Vị trí tuyển dụng

Giới 

tính

Điểm

ưu tiên



TT Họ tên thí sinh
Năm 

sinh 
Quê quán

Điểm

TB
SBD

Tổng 

điểm

Ghi 

chú
Vị trí tuyển dụng

Giới 

tính

Điểm

ưu tiên

14 22 Lê Thị Hà 1985 Nữ Đông Khê - Đông Sơn Giáo viên môn Hóa học 76,5 76,5

15 21 Đồng Thị Hà 1987 Nữ Nga Thạch - Nga Sơn Giáo viên môn Hóa học Vắng thi

16 02 Nguyễn Thị Hải Nga 1979 Nữ Thạch Hà - Hà Tĩnh Tổ chức Nhân Sự 70 05 75
Con Thương 

binh

17 16 Lê Thị Nga Linh 1991 Nữ Thị Trấn Thiệu Hóa - Thiệu Hóa Quản Lý đào tạo 81,5 81,5

18 20 Lê Thị Hồng 1992 Nữ Thiệu Long - Thiệu Hóa Quản lý thiết bị vật tư 72,5 72,5

19 19 Nguyễn Thị Thắm 1988 Nữ Thiệu Vũ  - Thiệu Hóa
Công tác 

Học sinh - Sinh viên
73,5 73,5

20 18 Phan Thị Thư 1978 Nữ Hợp  Thắng - Triệu Sơn
Tuyển sinh và 

Tư vấn hướng nghiệp
76,5 76,5

21 15 Lê Thị Hường 1980 Nữ Trường Xuân - Thọ Xuân Thông tin, truyền Thông 76 76

22 13 Trần Phương Dung 1997 Nữ Phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn
Thanh tra và kiểm định 

CLĐT
22,5 22,5

23 14 Tống Thị Mai 1998 Nữ Quảng Ninh - Quảng Xương
Thanh tra và kiểm định 

CLĐT
76 76

24 24 Nguyễn Ngọc Lốp 1997 Nam Dân Quyền - Triệu Sơn Kế toán viên 70 70

25 23 Lê Thị Quỳnh Mai 1993 Nữ Đông Hoàng - Đông Sơn Kế toán viên 75 75

26 25 Đào Thị Thương 1993 Nữ Dân Lý - Triệu Sơn Kế toán viên 73 73

27 03 Nguyễn Bá Phước 1993 Nam Tiến Nông - Triệu Sơn Nhân viên kỹ thuật 70 70

 

Tổng số thí sinh dự thi: 25

Thí sinh không dự thi: 02)

(Danh sách này gồm 27 người. Trong đó: 

  HIỆU TRƯỞNG

Thanh Hoá ngày 29 tháng 12 năm 2023

Lê Hoằng Bá Huyền
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